
NHÓM 1

STT TIỂU ĐỘI ĐẠI ĐỘI MÃ SỐ SV HỌ TÊN
GIỚI 

TÍNH

Tiểu đội 

trưởng

(tạm thời)

1 1 1 1953012001 Hồ Bảo An Nam x

2 1 1 1954062001 Lê Quốc An Nam

3 1 1 1954032003 Phạm Thế Hòa An Nam

4 1 1 1954032004 Bùi Việt Anh Nam

5 1 1 1954033001 Đỗ Hoàng Tuấn Anh Nam

6 1 1 1954030004 Nguyễn Tuấn Anh Nam

7 1 1 1954063003 Trần Hải Anh Nam

8 1 1 1954062035 Nguyễn Chí Cường Nam

9 11 1 1954062024 Tạ Thị Kim ái Nữ x

10 11 1 1957012005 Võ Thị Bình An Nữ

11 11 1 1954062005 Dương Thị Lan Anh Nữ

12 11 1 1954062007 Đỗ Thị Lan Anh Nữ

13 11 1 1954063001 Hồ Ngọc Phương Anh Nữ

14 11 1 1954062009 Huỳnh Thị Kiều Anh Nữ

15 11 1 1954063002 Lê Võ Lan Anh Nữ

16 11 1 1954062013 Nguyễn Như Quỳnh Anh Nữ

17 12 1 1954032008 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ x

18 12 1 1954062014 Phan Lê Tú Anh Nữ

19 12 1 1954062017 Trần Ngọc Trâm Anh Nữ

20 12 1 1954032014 Trần Thị Hồng Anh Nữ

21 12 1 1954032017 Lê Hồng ánh Nữ

22 12 1 1954062034 Cù Thị Kim Chi Nữ

23 12 1 1954032027 Hồ Thị Bạch Cúc Nữ

24 12 1 1953012006 Nghiêm Thanh Diệp Nữ

NHÓM 2

STT TIỂU ĐỘI ĐẠI ĐỘI MÃ SỐ SV HỌ TÊN
GIỚI 

TÍNH

Tiểu đội 

trưởng

(tạm thời)

1 2 1 1954030015 Nguyễn Mạnh Cường Nam x

2 2 1 1954062036 Phan Vũ Hoàng Di Nam

3 2 1 1954033003 Trần Anh Duy Nam

4 2 1 1954033009 Phạm Huỳnh Quốc Đạt Nam

5 2 1 1954032054 Vòng Vinh Đạt Nam

6 2 1 1954032056 Hoàng Võ Công Đức Nam

7 2 1 1954032074 Chung Tùng Hắn Nam

8 2 1 1853010046 Đinh Duy Hiếu Nam

9 13 1 1954032032 Ngô Uyển Dinh Nữ x

10 13 1 1857040009 Nguyễn Hoàng Dung Nữ

11 13 1 1954032034 Nguyễn Thị Mai Dung Nữ

12 13 1 1954063005 Vũ Phương Hoàng Dung Nữ

13 13 1 1954033005 Lê Thị Mỹ Duyên Nữ

14 13 1 1954033006 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ

15 13 1 1953012009 Võ Thị Trúc Duyên Nữ

16 13 1 1954032042 Lâm Nguyễn Thùy Dương Nữ

17 14 1 1954032044 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ x

18 14 1 1954032045 Trần Thị ánh Dương Nữ
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19 14 1 1954033008 Phạm Thị Hồng Đào Nữ

20 14 1 1954032049 Trần Thị Anh Đào Nữ

21 14 1 1954032050 Trần Thị Hồng Đào Nữ

22 14 1 1954062055 Dương Hồ Phương Giang Nữ

23 14 1 1953010018 Đặng Thị Trúc Giang Nữ

24 14 1 1853012006 Mai Nguyễn Trà Giang Nữ

NHÓM 3

STT TIỂU ĐỘI ĐẠI ĐỘI MÃ SỐ SV HỌ TÊN
GIỚI 

TÍNH

Tiểu đội 

trưởng

(tạm thời)

1 3 1 1754032030 Nguyễn Trung Hiếu Nam x

2 3 1 1954062075 Nguyễn Minh Hoàng Nam

3 3 1 1954063010 Nguyễn Việt Hoàng Nam

4 3 1 1954062091 Lê Việt Hùng Nam

5 3 1 1954032102 Võ Quang Huy Nam

6 3 1 1954033016 Võ Xuân Huy Nam

7 3 1 1954032108 Lê Hoàng Hưng Nam

8 3 1 1954062095 Nguyễn Duy Kha Nam

9 15 1 1954032062 Trần Thị Phương Giao Nữ x

10 15 1 1954030025 Đặng Thị Thu Hà Nữ

11 15 1 1954032066 Huỳnh Thị Bích Hà Nữ

12 15 1 1954032067 Liên Vũ Khánh Hà Nữ

13 15 1 1954062057 Nguyễn Hoàng Hà Nữ

14 15 1 1954032068 Tào Thị Ngọc Hà Nữ

15 15 1 1954062060 Nguyễn Thị Bích Hạnh Nữ

16 15 1 1954062062 Đặng Thị Thanh Hằng Nữ

17 16 1 1954072027 Đỗ Thị Phương Hằng Nữ x

18 16 1 1954030030 Huỳnh Thị Thúy Hằng Nữ

19 16 1 1954063007 Lê Thị Hằng Nữ

20 16 1 1954033012 Phùng Thị ánh Hằng Nữ

21 16 1 1953010024 Trần Thị Thu Hằng Nữ

22 16 1 1954032078 Trần Thị Thu Hằng Nữ

23 16 1 1954062065 Nguyễn Gia Hân Nữ

24 16 1 1954032081 Võ Lê Ngọc Hân Nữ

NHÓM 4

STT TIỂU ĐỘI ĐẠI ĐỘI MÃ SỐ SV HỌ TÊN
GIỚI 

TÍNH

Tiểu đội 

trưởng

(tạm thời)

1 4 1 1954062096 Lê Hữu Hoàng Khang Nam x

2 4 1 1954062097 Nguyễn Minh Khang Nam

3 4 1 1954032119 Võ Việt Khánh Nam

4 4 1 1954032120 Bùi Đăng Khoa Nam

5 4 1 1953012026 Trần Minh Đăng Khoa Nam

6 4 1 1954032122 Doãn Tâm Hoàng Khôi Nam

7 4 1 1954062111 Trần Tuấn Kiệt Nam

8 4 1 1954062116 Trương Gia Lâm Nam

9 17 1 1956012035 Trịnh Thu Hiền Nữ x

10 17 1 1954063008 Lê Thị Hiếu Nữ

11 17 1 1954033014 Nguyễn Thị Hòa Nữ

12 17 1 1954030040 Võ Lê Nhật Anh Hoàng Nữ

13 17 1 1954033018 Phạm Thị Như Huỳnh Nữ



14 17 1 1954062093 Nguyễn Lê Quỳnh Hương Nữ

15 17 1 1954032114 Trương Ngọc Hương Nữ

16 17 1 1954062100 Võ Trương Mỹ Khang Nữ

17 18 1 1954062101 Nguyễn Phạm Vi Khanh Nữ x

18 18 1 1954062106 Nguyễn Lê Quý Khoa Nữ

19 18 1 1954032131 Nguyễn Võ Thanh Lam Nữ

20 18 1 1954062118 Đào Ngọc Linh Nữ

21 18 1 1954032143 Huỳnh Hứa Khiết Linh Nữ

22 18 1 1954032144 Lâm Thúy Linh Nữ

23 18 1 1854010198 Lê Ngọc ái Linh Nữ

24 18 1 1954032146 Lưu Thị Thùy Linh Nữ

25 19 1 1953012035 Nguyễn Hoàng Khánh Linh Nữ x

26 19 1 1954033022 Nguyễn Hoàng Khánh Linh Nữ

27 19 1 1953012036 Nguyễn Thị Huệ Linh Nữ

28 19 1 1954032150 Phan Khánh Linh Nữ

29 19 1 1654010231 Phan Thị Diệu Linh Nữ

30 19 1 1954032152 Tăng Mỹ Linh Nữ

31 19 1 1954042113 Thạch Mỹ Linh Nữ

32 19 1 1954032153 Vũ Thùy Linh Nữ

NHÓM 5

STT TIỂU ĐỘI ĐẠI ĐỘI MÃ SỐ SV HỌ TÊN
GIỚI 

TÍNH

Tiểu đội 

trưởng

(tạm thời)

1 5 1 1954062125 Nguyễn Dương Phi Long Nam x

2 5 1 1954032158 Phan Thành Long Nam

3 5 1 1954033025 Nguyễn Hoàng Lộc Nam

4 5 1 1954062128 Nguyễn Gia Luật Nam

5 5 1 1954062134 Trần Đức Mạnh Nam

6 5 1 1954032169 Quách Hán Minh Nam

7 5 1 1954063015 Nguyễn Hoàng Nam Nam

8 5 1 1954062140 Phạm Nhật Nam Nam

9 20 1 1954012165 Bùi Trần Xuân Mai Nữ x

10 20 1 1954062131 Hồ Thị Xuân Mai Nữ

11 20 1 1954062132 Nguyễn Hoàng Ngọc Mai Nữ

12 20 1 1954032163 Nguyễn Thị Mai Nữ

13 20 1 1954030059 Võ Thị Tuyết Mai Nữ

14 20 1 1953012039 Phạm Thị Kiều Mi Nữ

15 20 1 1954032172 Lê Thị Hoài My Nữ

16 20 1 1954033029 Lê Thị Huỳnh My Nữ

17 21 1 1954032173 Nguyễn Thị Hà My Nữ x

18 21 1 1954062138 Nguyễn Thị Quỳnh My Nữ

19 21 1 1954032176 Phạm Thị Lê Na Nữ

20 21 1 1954032177 Ng~ Hoàng Phương Nam Nữ

21 21 1 1954032181 Trương Thị Quỳnh Nga Nữ

22 21 1 1954032183 Đỗ Vương Bảo Ngân Nữ

23 21 1 1953010056 Ngô Lý Bảo Ngân Nữ

24 21 1 1954032189 Nguyễn Ngọc Kim Ngân Nữ

25 22 1 1954033031 Nguyễn Ngô Bích Ngân Nữ x

26 22 1 1954032191 Nguyễn Thị Bảo Ngân Nữ

27 22 1 1954033032 Nguyễn Thị Thùy Ngân Nữ

28 22 1 1954033033 Nguyễn Thùy Ngân Nữ

29 22 1 1954032192 Phạm Thị ái Ngân Nữ

30 22 1 1954062149 Trương Kim Ngân Nữ



31 22 1 1954032196 Vũ Thu Ngân Nữ

32 22 1 1954032199 Trần Mỹ Nghi Nữ

NHÓM 6

STT TIỂU ĐỘI ĐẠI ĐỘI MÃ SỐ SV HỌ TÊN
GIỚI 

TÍNH

Tiểu đội 

trưởng

(tạm thời)

1 6 2 1953012044 Phạm Văn Nam Nam x

2 6 2 1954062141 Trịnh Phương Nam Nam

3 6 2 1954062154 Nguyễn Trọng Nghĩa Nam

4 6 2 1954032215 Nguyễn Khang Nguyên Nam

5 6 2 1954032221 Đỗ Minh Nhân Nam

6 6 2 1954033035 Nguyễn Hùng Trí Nhân Nam

7 6 2 1954033037 Trần Thành Phát Nam

8 6 2 1954062183 Đỗ Quốc Phú Nam

9 23 1 1954032203 Chiêu Hồng Ngọc Nữ x

10 23 1 1954062156 Đỗ Đặng Kim Ngọc Nữ

11 23 1 1954032206 Nguyễn Khánh Ngọc Nữ

12 23 1 1954032209 Trần Bảo Ngọc Nữ

13 23 1 1954062155 Võ Văn Bảo Ngọc Nữ

14 23 1 1953012057 Đặng Khôi Nguyên Nữ

15 23 1 1954033034 Đỗ Hoài Minh Nguyên Nữ

16 23 1 1754062045 Lưu Thị Bích Nhân Nữ

17 24 2 1954032227 Chu Thị Linh Nhi Nữ x

18 24 2 1954032230 Lê Hoài Bảo Nhi Nữ

19 24 2 1953012059 Lê Trần Phương Nhi Nữ

20 24 2 1854010291 Nguyễn Hoàng Linh Nhi Nữ

21 24 2 1954062170 Trương Hoàng Yến Nhi Nữ

22 24 2 1954062171 Hoàng Thị Trang Nhung Nữ

23 24 2 1957012161 Lê Thị Huyền Nhung Nữ

24 24 2 1954032242 Vũ Hồng Nhung Nữ

NHÓM 7

STT TIỂU ĐỘI ĐẠI ĐỘI MÃ SỐ SV HỌ TÊN
GIỚI 

TÍNH

Tiểu đội 

trưởng

(tạm thời)

1 7 2 1954032258 Trương Thanh Phú Nam x

2 7 2 1954032259 Đào Nhật Phúc Nam

3 7 2 1954032261 Dương Quốc Phương Nam

4 7 2 1854010341 Nguyễn Thiện Quang Nam

5 7 2 1953012073 Hồ Châu Quí Nam

6 7 2 1954032275 Nguyễn Kiến Quốc Nam

7 7 2 1954062205 Mai Ngọc Sang Nam

8 7 2 1954032293 Nguyễn Tấn Tài Nam

9 25 2 1954032249 Huỳnh Thị Hoàng Oanh Nữ x

10 25 2 1954063018 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ

11 25 2 1954063020 Hà Ngọc Kim Phúc Nữ

12 25 2 1954062185 Lê Triệu Minh Phương Nữ

13 25 2 1954032264 Lương Thị Thanh Phương Nữ

14 25 2 1854010333 Nguyễn Thể Phương Nữ

15 25 2 1954063021 Nguyễn Thị Hà Phương Nữ



16 25 2 1954062187 Tạ Anh Phương Nữ

17 26 2 1954033039 Nguyễn Vũ Kim Phượng Nữ x

18 26 2 1954032271 Võ Lê Ngọc Phượng Nữ

19 26 2 1954062197 Đào Phạm Thúy Quyên Nữ

20 26 2 1954032276 Lê Hạnh Quyên Nữ

21 26 2 1954033040 Phạm Ngọc Trúc Quyên Nữ

22 26 2 1954032277 Võ Kim Quyên Nữ

23 26 2 1954032280 Âu Thị Như Quỳnh Nữ

24 26 2 1954062199 Lâm Ngọc Phương Quỳnh Nữ

25 27 2 1954033041 Lê Trần Bảo Quỳnh Nữ x

26 27 2 1954063022 Nguyễn Tống Xuân Quỳnh Nữ

27 27 2 1954062203 Ph Lương Ngọc Diễm Quỳnh Nữ

28 27 2 1954032283 Trương Tiểu Quỳnh Nữ

29 27 2 1954063023 Võ Thị Diễm Quỳnh Nữ

30 27 2 1954032287 Phan Thị Sen Nữ

31 27 2 1954032291 Nguyễn Thị Thu Sương Nữ

32 27 2 1954062209 Lê Tâm Nữ

NHÓM 8

STT TIỂU ĐỘI ĐẠI ĐỘI MÃ SỐ SV HỌ TÊN
GIỚI 

TÍNH

Tiểu đội 

trưởng

(tạm thời)

1 8 2 1953012078 Đỗ Nhật Tâm Nam x

2 8 2 1954032298 Lê Tân Nam

3 8 2 1954032299 Nguyễn Võ Đức Tân Nam

4 8 2 1954032302 Bùi Quang Thái Nam

5 8 2 1954063024 Lê Quốc Thái Nam

6 8 2 1954032305 Bùi Quốc Thảo Nam

7 8 2 1953012095 Trương Đình Thi Nam

8 8 2 1954032328 Trần Hà Phúc Thịnh Nam

9 28 2 1954032297 Trần Nguyễn Hoài Tâm Nữ x

10 28 2 1954032310 Huỳnh Thị Thu Thảo Nữ

11 28 2 1954062220 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ

12 28 2 1954062222 Trần Phương Thảo Nữ

13 28 2 1953012093 Ngô Hồng Thi Nữ

14 28 2 1954032322 Từ Phạm Nhật Thiên Nữ

15 28 2 1954032332 Trương Thị Cẩm Thơ Nữ

16 28 2 1954032337 Nguyễn Phan Ngọc Thùy Nữ

17 29 2 1954032343 Phạm Thị Thu Thủy Nữ x

18 29 2 1954032335 Phan Thị Thanh Thúy Nữ

19 29 2 1954032344 Dương Huỳnh Minh Thư Nữ

20 29 2 1954062236 Huỳnh Đặng Minh Thư Nữ

21 29 2 1954030130 Mai Anh Thư Nữ

22 29 2 1954032347 Nguyễn Anh Thư Nữ

23 29 2 1954032348 Nguyễn Thị Thanh Thư Nữ

24 29 2 1954062240 Phạm Minh Thư Nữ

25 30 2 1954032352 Trần Anh Thư Nữ x

26 30 2 1954032356 Ng~ Hoàng Thanh Thương Nữ

27 30 2 1954062242 Nguyễn Thảo Mai Thy Nữ

28 30 2 1954062243 Phạm Nữ Kha Thy Nữ

29 30 2 1954063026 Võ Nguyễn Cẩm Thy Nữ

30 30 2 1954030136 Huỳnh Thị Thủy Tiên Nữ

31 30 2 1953010105 Ngô Thị Thu Tiên Nữ



32 30 2 1954062245 Phan Thị Nhật Tiền Nữ

NHÓM 9

STT TIỂU ĐỘI ĐẠI ĐỘI MÃ SỐ SV HỌ TÊN
GIỚI 

TÍNH

Tiểu đội 

trưởng

(tạm thời)

1 9 2 1954033049 Nguyễn Đình Thy Nam x

2 9 2 1953012111 Đào Duy Tín Nam

3 9 2 1954062248 Phan Trung Tín Nam

4 9 2 1953010107 Phan Y Tịnh Nam

5 9 2 1953012128 Tô Vĩnh Tường Nam

6 31 2 1954033050 Dương Thị Ngọc Tiến Nữ x

7 31 2 1951022119 Bùi Nguyễn Ngọc Trang Nữ

8 31 2 1954062251 Đỗ Thiên Trang Nữ

9 31 2 1953012114 Lê Thị Minh Trang Nữ

10 31 2 1953012115 Lê Thị Thùy Trang Nữ

11 31 2 1954062253 Nguyễn Ngọc Đoan Trang Nữ

12 31 2 1954032373 Trần Thị Thùy Trang Nữ

13 31 2 1954062256 Trương Thị Hoàng Trang Nữ

14 32 2 1954062259 Mai Thị Ngọc Trâm Nữ x

15 32 2 1954030144 Ngô Thị Bích Trâm Nữ

16 32 2 1954062260 Nguyễn Hoàng Bảo Trâm Nữ

17 32 2 1954032382 Phạm Thị Minh Trâm Nữ

18 32 2 1954032385 Nguyễn Ngọc Bảo Trân Nữ

19 32 2 1954062267 Lê Từ Thiên Trúc Nữ

20 32 2 1954032396 Nguyễn Thị Thủy Trúc Nữ

21 32 2 1954032395 Cao Thị Truyền Nữ

22 33 2 1954032408 Tô Thị Vân Tú Nữ x

23 33 2 1953012127 Trần Phạm Cẩm Tú Nữ

24 33 2 1954032405 Lê Thị Thanh Tuyền Nữ

25 33 2 1954033051 Nguyễn Ngọc Tuyền Nữ

26 33 2 1954032410 Lê Thị Cát Tường Nữ

27 33 2 1954032411 Hoàng Phương Uyên Nữ

28 33 2 1954063027 Lê Thị Phương Uyên Nữ

29 33 2 1954032413 Lưu Vũ Tố Uyên Nữ

NHÓM 10

STT TIỂU ĐỘI ĐẠI ĐỘI MÃ SỐ SV HỌ TÊN
GIỚI 

TÍNH

Tiểu đội 

trưởng

(tạm thời)

1 10 2 1953012129 Hà Hạo Văn Nam x

2 10 2 1954032426 Lê Triệu Vĩ Nam

3 10 2 1954032424 Bùi Quang Vinh Nam

4 10 2 1954032425 Lưu Thế Vinh Nam

5 10 2 1954062289 Nguyễn Thanh Vinh Nam

6 10 2 1954062291 Đặng Công Vũ Nam

7 34 2 1954062281 Trịnh Nguyễn Trung Uyên Nữ x

8 34 2 1954062282 Vũ Đoàn Kim Uyên Nữ

9 34 2 1954032417 Hoàng Ngọc Tường Vân Nữ

10 34 2 1954030162 Nguyễn Thảo Vân Nữ

11 34 2 1953010119 Đỗ Nguyễn Tường Vi Nữ



12 34 2 1954032420 Hoàng Nguyễn Thảo Vi Nữ

13 34 2 1954032423 Trần Thị Thúy Vi Nữ

14 34 2 1953012132 Trương Thanh Vi Nữ

15 35 2 1954033054 Đại Diệu Ngọc Vy Nữ x

16 35 2 1954062293 Đặng Ngọc Huyền Vy Nữ

17 35 2 1954032435 Ngô Tiểu Vy Nữ

18 35 2 1954062297 Nguyễn Thanh Vy Nữ

19 35 2 1954032438 Nguyễn Thị Nhật Vy Nữ

20 35 2 1954032441 Nguyễn Võ Ngọc Kim Vy Nữ

21 35 2 1954032442 Quách Khả Vy Nữ

22 35 2 1954032443 Trần Thị Kim Vy Nữ

23 36 2 1954062299 Trần Thị Thúy Vy Nữ x

24 36 2 1954033055 Trần Thị Bích Xuân Nữ

25 36 2 1954030170 Võ Thị Mỹ Xuyên Nữ

26 36 2 1954030176 Trần Hoàn Thiên ý Nữ

27 36 2 1954032444 Huỳnh Thị Mỹ Yên Nữ

28 37 2 1954032445 Lê Hải Yến Nữ x

29 37 2 1954033056 Nguyễn Hoàng Yến Nữ

30 37 2 1954032446 Nguyễn Hồng Yến Nữ

31 37 2 1954062304 Nguyễn Thị Hoàng Yến Nữ

32 37 2 1954032447 Nguyễn Thị Kim Yến Nữ
















